	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Thiết bị khoan thăm dò - khảo sát 
- Tiếng Anh: Prospecting and exploration drilling equipment
Mã số học phần: 	7060517
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 	
Lý thuyết	: 30; 		Bài tập	: 0; 		Thực hành	: 0
Thực tập	: 0; 		Đồ án	: 0; 		Tự học		: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
    1. TS Nguyễn Văn Giáp	0605-02
    2. TS Nguyễn Thị Hải Yến	0605-07
2.2. Bộ môn: Thiết bị Dầu khí và công trình
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
[bookmark: _GoBack]3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không yêu cầu
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cấu tạo, thông số kỹ thuật, phương pháp tính toán tháp khoan.
4.1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, phương pháp tính toán tời khoan và hệ ròng rọc.
4.1.3. Tính toán, lựa chọn và phân phối tốc độ của máy khoan.
4.1.4. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, phương pháp tính toán đầu quay.
4.1.5. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật, phương pháp tính toán cơ cấu truyền tải của máy khoan.
4.1.6. Tính toán, lựa chọn cơ cấu dẫn động.
4.1.7. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán 1 số thông số của bơm piston.
4.1.8. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán 1 số thông số của bơm li tâm.
4.1.9. Tính toán lựa chọn và kiểm toán cột cần khoan.
4.1.10. Cấu tạo, nguyên lý làm ciệc của máy khoan đập cáp.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính toán kiểm tra, tính toán lựa chọn thiết bị dụng cụ khoan.
4.2.2. Tính toán sử dụng hiệu quả thiết bị khoan.
4.2.3. Khả năng tư duy khoa học, cũng như những vấn đề phát sinh từ thực tế sản xuất.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề về tính năng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong công tác khoan thăm dò khảo sát. Tính toán kiểm toán thiết bị khoan cho từng điều kiện cụ thể. Tính toán lựa chọn thiết bị khoan phù hợp với điều kiện làm việc. Tính toán sử dụng thiết bị khoan một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ khoan. 
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	THÁP KHOAN
	3
	4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	1.1
	Công dụng và phân loại
	
	

	1.2
	Các thông số cơ bản của tháp khoan và cách xác định
	
	

	1.3
	Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên tháp khoan
	
	

	1.4
	Tải trọng ngang tác dụng lên tháp
	
	

	Chương 2
	CƠ CẤU NÂNG THẢ
	3
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	2.1
	Khái niệm về cơ cấu nâng thả
	
	

	2.2
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tời hành tinh
	
	

	2.3
	Tính toán tời khoan
	
	

	2.4
	Động học của tời hành tinh
	
	

	2.5
	Tời ma sát
	
	

	2.6
	Bộ  hãm tời
	
	

	2.7
	Hệ ròng rọc
	
	

	Chương 3
	HỘP TỐC ĐỘ CỦA MÁY KHOAN
	2
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	3.1
	Yêu cầu đối với một hộp tốc độ của máy khoan
	
	

	3.2
	Chọn số tốc độ và việc phân phối các tốc độ trung gian
	
	

	3.3
	Kết cấu của hộp tốc độ
	
	

	Chương 4
	ĐẦU QUAY CỦA MÁY KHOAN
	3
	4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Công dụng, yêu cầu và phân loại đầu quay
	
	

	4.2
	Đầu quay trục spinden
	
	

	4.3
	Đầu quay rotor
	
	

	4.4
	Đầu quay di động
	
	

	4.5
	Mâm cặp của đầu quay
	
	

	Chương 5
	CƠ CẤU TRUYỀN TẢI CỦA MÁY KHOAN
	4
	4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	5.1
	Yêu cầu và phân loại cơ cấu truyền tải
	
	

	5.2
	Cơ cấu điều áp tay đòn bẩy
	
	

	5.3
	Bộ điều áp vít vi sai
	
	

	5.4
	Điều áp bằng hệ thống thủy lực
	
	

	Chương 6
	CƠ CẤU DẪN ĐỘNG THIẾT BỊ KHOAN
	3
	4.1.6
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	6.1
	Tổng quan về cơ cấu dẫn động thiết bị khoan
	
	

	6.2
	Tính toán chi phí công suất cho quá trình làm việc
	
	

	6.3
	Chọn động cơ dẫn động cho thiết bị khoan
	
	

	6.4
	Các bộ truyền động dùng trong thiết bị khoan
	
	

	Chương 7
	MÁY BƠM PISTON
	3
	4.1.7
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	7.
	Tổng quan về máy bơm piston và việc phân loại chúng
	
	

	7.2
	Nguyên lý làm việc của máy bơm pistion
	
	

	7.3
	Các thông số của máy bơm piston
	
	

	7.4
	Phương trình chuyển động của piston
	
	

	7.5
	Lưu lượng tức thời của bơm piston
	
	

	7.6
	Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng trong piston
	
	

	Chương 8
	MÁY BƠM LY TÂM
	3
	




4.1.8
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	8.1
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm ly tâm
	
	

	8.2
	Phương trình cơ bản của máy bơm ly tâm
	
	

	8.3
	Điều kiện làm việc của bơm ly tâm
	
	

	8.4
	Ảnh hưởng của góc nghiêng cánh guồng tới cột áp lý thuyết H1 
	
	

	8.5
	Định luật tương tự trong bơm li tâm
	
	

	8.6
	Đường đặc tính cơ bản của bơm li tâm
	
	

	8.7
	Lực hướng trục trong bơm li tâm
	
	

	Chương 9
	CẦN KHOAN
	4
	4.1.9
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	9.1
	Vai trò của cột cần khoan trong công tác khoan
	
	

	9.2
	Sự làm việc của cột cần khoan trong khoan xoay
	
	

	9.3
	Ứng suất của cột cần khoan trong quá trình nâng thả
	
	

	9.4
	Ứng suất của cột cần khoan trong quá trình khoan
	
	

	9.5
	Ứng suất quán tính
	
	

	Chương 10
	MÁY KHOAN ĐẬP CÁP
	2
	4.1.10
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	10.1
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy khoan đập cáp
	
	

	10.2
	Nguyên lý làm việc của cơ cấu đập
	
	

	10.3
	Quá trình chuyển động của cơ cấu đập
	
	

	10.4
	Tần số đập hợp lý của chòng và việc xác định chiều cao nâng
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không có)


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết.  
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (30 phút) hoặc bài tập về nhà
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút) hoặc vấn đáp
- Tham dự ít nhất 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
1]. Công nghệ khoan thăm ḍò lấy mẫu / Trương Biên,Vũ Đ́nh Hiền, Cấn Văn Ngư H. : Giao thông vận tải, 1998
[2]. Giáo trình chi tiết máy / Phạm Tuấn H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000
[3]. Bài giảng thiết bị khoan thăm ḍò / Nguyễn Văn Giáp H. : Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2002
[4]. Giáo tŕnh thiết bị khoan dầu khí 1 / Hoàng Anh Dũng (chủ biên) Trần Văn Bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2013
[5]. Giáo trình sức bền vật liệu / Chủ biên: Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Cận, Lê Quang Tôn H. : Giao thông vận tải, 1997
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần
 chuẩn bị

	1, 2
	CHƯƠNG 1. THÁP KHOAN
1.1. Công dụng và phân loại
1.2. Các thông số cơ bản của tháp khoan và cách xác định
1.3. Tải trọng thẳng đứng tác dụng lên tháp khoan
1.4. Tải trọng ngang tác dụng lên tháp
	6
	0
	0

	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương1 (từ 1.1 đến 1.6).
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	2, 3
	CHƯƠNG 2. CƠ CẤU NÂNG THẢ
2.1. Khái niệm về cơ cấu nâng thả
2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tời hành tinh
2.3. Tính toán tời khoan
2.4. Động học của tời hành tinh
2.5. Tời ma sát
2.6. Bộ  hãm tời
2.7. Hệ ròng rọc
	6
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 2 (từ 2.1 đến 2.7).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	3
	CHƯƠNG 3. HỘP TỐC ĐỘ CỦA MÁY KHOAN
3.1. Yêu cầu đối với một hộp tốc độ của máy khoan
3.2. Chọn số tốc độ và việc phân phối các tốc độ trung gian
3.3. Kết cấu của hộp tốc độ
	4
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 3 (từ 3.1 đến 3.3).
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	

4
	CHƯƠNG 4. ĐẦU QUAY CỦA MÁY KHOAN
4.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại đầu quay
4.2. Đầu quay trục spinden
4.3. Đầu quay rotor
4.4. Đầu quay di động
4.5. Mâm cặp của đầu quay
	6
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 4 (từ 4.1 đến 4.5).
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	


4, 5
	CHƯƠNG 5. CƠ CẤU TRUYỀN TẢI CỦA MÁY KHOAN
5.1. Yêu cầu và phân loại cơ cấu truyền tải
5.2. Cơ cấu điều áp tay đòn bẩy
5.3. Bộ điều áp vít vi sai
5.4. Điều áp bằng hệ thống thủy lực
	8
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 5 (từ 5.1 đến 5.4).
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 

	


 5
	CHƯƠNG 6. CƠ CẤU DẪN ĐỘNG THIẾT BỊ KHOAN
6.1. Tổng quan về cơ cấu dẫn động thiết bị khoan
6.2. Tính toán chi phí công suất cho quá trình làm việc
6.3. Chọn động cơ dẫn động cho thiết bị khoan
6.4. Các bộ truyền động dùng trong thiết bị khoan
	6
	0
	0
	
Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 6 (từ 6.1 đến 6.4).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	




6
	CHƯƠNG 7. MÁY BƠM PISTON
7.1. Tổng quan về máy bơm piston và việc phân loại chúng
7.2. Nguyên lý làm việc của máy bơm pistion
7.3. Các thông số của máy bơm piston
7.4. Phương trình chuyển động của piston
7.5. Lưu lượng tức thời của bơm piston
7.6. Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng trong piston
	6
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 7 (từ 7.1 đến 7.10).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	   




6, 7
	CHƯƠNG 8. MÁY BƠM LY TÂM
8.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm ly tâm
8.2. Phương trình cơ bản của máy bơm ly tâm
8.3. Điều kiện làm việc của bơm ly tâm
8.4. Ảnh hưởng của góc nghiêng cánh guồng tới cột áp lý thuyết H1 
8.5. Định luật tương tự trong bơm li tâm
8.6. Đường đặc tính cơ bản của bơm li tâm
8.7. Lực hướng trục trong bơm li tâm
	6
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 8 (từ 8.1 đến 8.7).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	  



 7, 8
	CHƯƠNG 9. CẦN KHOAN
9.1. Vai trò của cột cần khoan trong công tác khoan
9.2. Sự làm việc của cột cần khoan trong khoan xoay
9.3. Ứng suất của cột cần khoan trong quá trình nâng thả
9.4. Ứng suất của cột cần khoan trong quá trình khoan
9.5. Ứng suất quán tính
	8
	0
	0
	
+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 9 (từ 9.1 đến 9.5).

+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 


	

8
	CHƯƠNG 10. MÁY KHOAN ĐẬP CÁP
10.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy khoan đập cáp
10.2. Nguyên lý làm việc của cơ cấu đập
10.3. Quá trình chuyển động của cơ cấu đập
10.4. Tần số đập hợp lý của chòng và việc xác định chiều cao nâng
	4
	0
	0
	+Đọc trước tài liệu [1] những nội dung của chương 10 (từ 10.1 đến 10.6
+ Ôn tập lại những mục sau khi đã học lý thuyết trên lớp. 
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